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Câu 1: Mặc dù nghèo khó nhưng ông B  vẫn cố vươn lên trong cuộc sống là biểu hiện:

A. Sống giản dị      B. Thiếu tự trọng    C. Không trung thực
 D. Tự trọng

Câu 2: Câu ca dao tục ngữ “Cây ngay không sợ chết đứng” nói lên phẩm chất đạo đức gì?

A. Tự trọng      B. Trung thực     C. Sống giản dị          D. Tôn trọng kỉ luật

Câu 3: Câu ca dao tục ngữ “Cái nết đánh chết cái đẹp” nói lên phẩm chất đạo đức gì?

A. Trung thực      B. Tự trọng          C. Sống giản dị       D. Tôn trọng kỉ luật

Câu 4: Thấy bạn lật tài liệu, nhưng không nói thầy cô là biểu hiện:

A. Không trung thực
B. Trung thực
C. Thiếu tự trọng
D. Tự trọng

Câu 5: Lời nói ngắn gọn dễ hiểu là biếu hiện của:

A. Trung thực         B. Tự trọng        C. Sống giản dị       D. Tôn trọng kỉ luật

Câu 6: Sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội là đức tính

A. Tự trọng         B. Tôn trọng kỉ luật   C. Sống giản dị        D. Trung thực

Câu 7: Giúp ta có nghị lực vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao phẩm giá, uy tín là ý nghĩa của:

A. Trung thực
B. Sống giản dị
C. Thiếu tự trọng
D. Tự trọng

Câu 8: Câu ca dao tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm” nói lên phẩm chất đạo đức gì?

A. Trung thực
B. Tôn trọng kỉ luật
C. Sống giản dị
D. Tự trọng

Câu 9: Mặc dù nghèo nhưng An không tham lam lấy cắp của người khác là biểu hiện:

A. Trung thực        B. Lễ độ       C. Thiếu tự trọng          D. Không trung thực

Câu 10: Câu ca dao tục ngữ nào nói lên phẩm chất Sống giản dị:

A. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
B. Ăn ngay nói thẳng

C. Kính trên nhường dưới
D. Gọi dạ bảo vâng

Câu 11: Câu ca dao tục ngữ nào nói lên phẩm chất Tự trọng:

A. Đó cho sạch , rách cho thơm
B. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

C. Gọi dạ bảo vâng
D. Kính trên nhường dưới

Câu 12: Câu ca dao tục ngữ nào nói lên phẩm chất Trung thực:

A. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
B. Ăn ngay nói thẳng

C. Kính trên nhường dưới
D. Gọi dạ bảo vâng

Câu 13: Thái độ kiểu cách,  khách sáo là biểu hiện của :

A. Trung thực    B. Không sống giản dị
C. Tự trọng      D. Sống giản dị

Câu 14: Khi có khuyết điểm, được nhắc nhở, Nam đều nhận lỗi nhưng chẳng mấy khi sửa chữa :

A. Không trung thực    B. Thiếu tự trọng
  C. Tự trọng      D. Trung thực

Câu 15: Sống ngay thẳng thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm là

A. Không tự trọng
B. Tôn trọng kỉ luật
C. Trung thực      D. Sống giản dị

Câu 16: Câu ca dao tục ngữ “Nói 9 thì phải làm 10” nói lên phẩm chất đạo đức gì?

A. Trung thực
B. Tôn trọng kỉ luật
C. Sống giản dị
D. Tự trọng

Câu 18 Việc làm nào dưới đâykhông vi phạm quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em?

A. Buộc trẻ em phải tiêm phòng dịch          B. Không cho trẻ em làm những công việc vừa sức

C. Không cho con gái đến trường học           D. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng

Câu 19  Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường?

A. Thả động vật hoang dã về rừng     B. Phá rừng để trồng cây lương thực
C. Trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc        D. Khai thác rừng theo kế hoạch
Câu 20. Trong các biểu hiện sau đây theo em biểu hiện nào nói lên tính giản dị 


A. Diễn đạt dài dòng, dùng nhiều từ cầu kì, bóng bẩy.


B. Nói năng cộc lốc, trống không.


C. Làm việc gì cũng sơ sài.


D. Đối với mọi người luôn chân thành, cởi mở.

Câu 21. Trong những hành vi sau đây  hành vi nào thể hiện tính trung thực


A. Làm hộ bài cho bạn.



B. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm


C. Nhận lỗi thay cho bạn.


D. Bao che thiếu sót của người đã giúp đỡ mình.

Câu 22. Trong các hành vi sau đây hành vi nào thể hiện tính tự trọng 

A. Đang đi chơi cùng bạn bè, Lan rấy xấu hổ khi gặp cảnh bố mẹ mình lao động vất vả.

B. Không làm được bài, nhưng kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn.

C. Nếu có khuyết điểm Nam đều vui vẻ nhận lỗi, nhưng chẳng mấy khi sửa chữa.

D. Chỉ những bài kiểm tra nào được điểm cao Tâm mới đem khoe với bố mẹ.

Câu 23. Trong các câu dưới đây, câu nào thể hiện rõ nhất về đoàn kết, tương trợ: 

A. Lá lành đùm lá rách.


B. Chị ngã em nâng.


C. Nhường cơm sẻ áo


D. Cả bè hơn cây nứa

Câu 24. Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện sự yêu thương con người 


A. Máu chảy ruột mềm.


B. Góp gió thành bão.


C. Chung lưng đấu cật.


D.Bẻ đũa không bẻ được cả nắm. 

Câu 25. Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào không thể hiện tính trung thực 


A.Giúp bạn khi bạn gặp khó khăn.


B. Vâng lời bố mẹ.


C. Dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.


D.Sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra.

Câu 26: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thưc hiện kế hoạch hóa gia đình đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân được gọi là?
      A. Gia đình hiện đại                                         C. Gia đình kiểu mẫu

      B. Gia đình tiến bộ                                           D. Gia đình văn hóa

     Câu 27: Hành vi nào thể hiện sự yêu thương con người?

A. Cười trên sự đau khổ của người khác

B. Giúp đỡ người khác để được tiếng tốt và nổi danh

C. Chế giễu người tàn tật

D. Giúp người tàn tật hòa nhập với cuộc sống cộng đồng

     Câu 28: Sống đoàn kết, tương trợ mang lại cho chúng ta lợi ích gì?

     A. Dễ bị thiệt thòi và bị người khác lợi dụng

     B. Không có nhiều bạn bè

     C. Dễ dàng hòa nhập và hợp tác với người xung quanh

     D. Có thói quen ỷ lại vào người khác

     Câu 29: Câu tục ngữ nào nói đúng về đức tính khoan dung?

      A. Đánh kẻ chạy đi/ không ai đánh người chạy lại.

      B. Lá lành đùm lá rách

      C. Một sự nhịn là chín sự lành

      D. Uống ước nhớ nguồn.

 Câu 30: Cảm thông, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ lẫn nhau thể hiện truyền thống gì của dân tộc ta?
      A. Tôn trọng kỉ luật

      B. Yêu thương con người

      C. Đoàn kết, tương trợ

      D. Khoan dung 

Câu 31: Việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ  đem lại ý  nghĩa gì?
A. Góp phần làm phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam

B. Góp phần làm giàu cho bản thân và gia đình

C. Thể hiện đẳng cấp của dòng họ có truyền thống tốt đẹp

D. Nâng cao phẩm giá của mỗi người trong gia đình

Câu 32: Biểu hiện của gia đình văn hóa là gì?

A. Gia đình có bố mẹ là cán bộ nhà nước

B. Gia đình giàu có, con cái sành điệu

C. Gia đình đông con, nghèo nàn

D. Gia đình hòa thuận, đoàn kết với xóm giềng

Câu 33: Để trở thành người có lòng khoan dung, chúng ta không nên làm điều gì trong những việc làm dưới đây?
A. Chăm chú lắng nghe để hiểu mọi người

B. Cởi mở, gần gũi, cư xử chân thành, rộng lượng

C. Hay chê bai người khác

D. Thông cảm, thứ tha cho những lỗi nhỏ của bạn bè

Câu 34: Trong lúc học bài: ”Sống giản dị” Bạn Thanh nêu ý kiến với cô giáo và cả lớp rằng: Đức tính giản dị chỉ thực sự cần thiết khi dân ta còn nghèo khó, cuộc sống còn vất vả thiếu thốn. Còn bây giờ đất nước phát triển hàng hóa phong phú nên không cần phải tiết kiệm và giản dị nữa, có như thế mới thể hiện được sự phát triển của đất nước ta. Nếu em là bạn của Thanh em sẽ khuyên bạn điều gì?

A. Giản dị là đức tính không phụ thuộc vào việc giàu hay nghèo, mà trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng cần rèn luyện. Nếu sống xa hoa, lãng phí con người sẽ không trân trọng sức lao động của mình và của người khác.

 B. Xã hội càng phát triển, con người càng phải thể hiện mình là con người sáng tạo  năng động.

C. Nếu không ăn chơi người khác nghĩ mình nghèo không có điều kiện. 

D. Sống là phải đua đòi chạy theo mốt mới thể hiện xu thế hội nhập và phát triển.

Câu 35: Các bạn lớp 7A đã tập hợp lại với nhau thành lập một bang hội và đặt tên là:

 ”nhóm rồng xanh” để đi gây sự, đánh lộn với các lớp khác. Nếu em là bạn của các 

bạn lớp 7A em sẽ khuyên các bạn điều gì?

    A. Làm như vậy giúp lớp 7A có thêm sức mạnh

    B. Giúp lớp 7A không sợ bất kì lớp khác

    C. Báo cáo với giáo viên chủ nhiệm để giải quyết kịp thời

    D. Lớp 7A thể hiện sự đoàn kết, tương trợ mà các lớp khác không có.

 Câu 36: Người có lòng tự trọng là người luôn...
  A. cư xử đàng hoàng, đúng mực                               B. tự ti về bản thân

  C. cư xử nịnh trên nạt dưới                                        D. tự cao, tự đại

Câu 37: Luôn tôn trọng, thông cảm và biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm thể hiện đức tính gì?

A. Khoan dung                 B. Biết ơn                C. Tiết kiệm                      D. Lễ độ

Câu 38: Chọn từ thích hợp để hoàn thiện khái niệm sau:

Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là tiếp nối,………..và làm…………thêm truyền thống ấy.

	A. phát huy/ rạng rỡ
	C. phát triển/ sáng ngời

	B. phát triển/ rạng rỡ
	D. phát huy/ sáng ngời


Câu 39: Hành vi nào thể hiện đức tính trung thực?

 A. Làm bài hộ bạn

 B. Nhận lỗi thay bạn

 C. Bao che thiếu sót cho người đã giúp đỡ mình

 D. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm

Câu 40: Hành vi nào thể hiện không tự trọng?

    A. Vì hoàn cảnh khó khăn, phải bán hàng rong nửa buổi nhưng Tâm vẫn không mặc cảm mà luôn cố gắng trong học tập tốt.

B. Không làm được bài, nhưng kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn.

C. Nếu có khuyết điểm, khi được nhắc nhở, Nam đều vui vẻ nhận lỗi và hứa sẽ sửa sai.

D. Đang chơi với bạn bè Lan rất xấu hổ khi gặp cảnh bố mẹ mình lao động vất vả.


